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BS0a: Thành phần: Mỗi viên nang có chứa:
Lincomycin HCI tương đương với 500 mg

Lincomycin

Tá được: Vừa đủ.
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định, thận
trọng và các thông tin khác: Xem hướng

dẫn sử dụng kèm theo.
Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng,
nhiệt độ < 30°C .

Số Đăng Ký:

INORLINCO CAPS
Lincomycin HCl tương đương 500 mg Lincomycin

Viên nang cứng

     

  

  

 

10 vỉ x 10 viên

Đểxa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Sản xuất tại Trung Quốc bởi:
Furen Pharmaceutical Group Co.,Ltd

Xuan Wu Economic Developing-area

LuYi County, Henan Province, Trung

Quốc.
Nhà nhập khấu:

 

 
   

R Prescription Drug

ing

Box of 10 blisters x 10 capsules

KAIFENG PHARMA

 
 

Composition: Each capsule contains:
Lincomycin HCl equivalent to 500 mg
Lincomycin.

Excipients:q.s.

Indications, Cotraindications, Dosage

& Administration and other informa-
tions: Please see the package insert.
Storage: Store In a cool and dry place,

protect from light, temperature s 30°C . 
 

 
Keep out of reach of cnildren

Read carefully the leaflet before use
Manufactured by:

Furen Pharmaceutical Group Co.,Ltd

Xuan Wu Economic Developing-area

LuYi County, Henan Province, China.

Ngày SX / Mfg.Cate :

$48 SX/ Batch No :

Hạn dùng fExp.Date :  
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Đề xa tâm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi đùng.
Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sỹ.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sỹ.

NORLINCO Caps

(Viên nang cứng)
Loại thuốc: Kháng sinh lincosamid/kháng sinh chống tụ câu.
Thành phần: Mỗi viên nang có chứa:
Lincomycin HC] ương đương 500mg Lincomycin.

Tá dược: Magle stearat, tỉnh bột ngô.

Dược lực học

Lincomycin là kháng sinh thuộc lincosamid thu được do nuôi cấy

Streptomyces lincoinensis, các loài lincoinensis khác hay bằng một

phương pháp khác.

Lincomycin có tác dụng chống vi khuẩn như clindamycin, nhưng ít
hiệu lực hơn. Thuốc chủ yếu kìm khuẩn ưa khí Gram dương và có phổ
kháng khuẩn rộng đối với vi khuẩn ky khí.

Cơ chế tác dụng: Lincomycin, cũng như các lincosamid khác gắn vào

tiểu phần 50S của ribosom vi khuẩn giống các macrolid như

erythromycin va can trở giai đoạn đầu của tông hợp protein. Tac dung

chủ yêu của lincomycin là kìm khuẩn, tuy vậy ở nồng độ cao có thế

diệt khuẩn từ từ đối với các chủng nhạy cảm.

Phổ tác dụng: Thuốc có tác dụng đối với nhiều vi khuẩn ưa khí Gram
dương, bao gồm các Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus,
Bacilhus anthracis, Corynebacteriun diphtheriae. Tuy nhiên, không có tác

dung v6i Enterococcus.

Phần lớn các vi khuẩn ưa khí Gram âm, như Ezerobacferiaceae kháng

lincomycin, khác với erythromycin, Neisseria gonorrhoeae, N.

meningitidis va Haemophilus influenza thuong khang thuốc.

Lincomycin có phổ tác dụng rộng đối với các vi khuẩn ky khí. Các vi

khuẩn ky khí Gram dương nhạy cảm bao gồm Eubacterium,

Propionibacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus và nhiều chủng

Clostridiumperfringens va Cl. tetani.
Với liều cao, lincomycin có tác dụng đối với các vi khuẩn ky khí Gram

am, trong d6 co Bacteroides spp.

Thuốc cũng có một vai tac dung đối với động vật đơn bào, nên đã được

dùng thử trong điều tri bénh viém phéi do Pneumocystis carinii va

bénh nhiém Toxoplasma.
Nông đệ tôi thiểu ức chế của lincomycin đối với các chủng ví khuẩn
nhạy cảm nhất nằm trong khoảng từ 0,05-2 microgam/ml.

Kháng thuốc: Sự kháng thuốc phát triển chậm và tuần tự. Có sự kháng
chéo với clindamycin.

Phần lớn vi khuẩn ưa khí Gram âm, như E#/erobacferiaceae có bản chat
kháng lincomycin, nhưng một số chúng khác, lúc thường nhạy cảm cũng

có thê trở thành kháng thuốc. Cơ chế kháng thuốc, giống như đối với
erythromycin, gôm có sự methyl hóa vị trí gắn trên ribosom, sự đột

biên nhiễm sắc thể của protein của ribosom và trong một số ít phân lập

tụ cầu, sự mắt hoạt tính enzym do adenyltransferase qua trung gian
plasmid. Sự methyl hóa ribosom dẫn đến hiện tượng kháng chéo giữa

lincomycin va clindamycin.

Dược động học

Uống 1 liễu Norlineo Caps, khoảng 20 đến 30% liều được hấp thu qua

đường tiêu hóa và đạt được nồng độ đỉnh huyết tương từ 2 - 7
microgan/ml trong vòng 2 - 4 giờ. Thức ăn làm giảm mạnh tốc độ và

mức độ hâp thu.
Nửa đời của thuốc khoảng 5 gid. Lincomycin duge phan bố vào các
mô, bao gồm cả mô xương và thể dịch, nhưng ít vào dịch não tủy, tuy

có thể được phân bố khá hơn khi mảng não bị viêm,

Thuốc khuếch tán qua nhau thai và người ta tìm được 0,5 - 2,4

microgam/ml lincomycin trong sữa mẹ. Lincomyein không loại được

nhiều khỏi máu qua thẩm tích.

Thuốc bị khử hoạt một phản ở gan và được bài xuất qua nước tiểu và

phan, dudi dang khong biến đổi và dạng chuyển hóa.

Chỉ định

Nhiễm khuẩn nặng do các vi khuân nhạy cảm, đặc biệt S/aphylococeus,
Sireplococcus, Pneumnococcus ở người bệnh có dị ứng với penicilin

nhu ap xe gan; nhiém khuan xuong do Staphylococcus; nhiém khuan
phụ khoa như nhiễm khuân ở âm đạo, viêm màng trong tử cung, viêm

vùng chậu; viêm màng bụng thứ phát, áp xe phổi. nhiễm khuẩn huyết;
mụn nhọt biển chứng và loét do nhiễm khuẩn ky khí.

Nhiễm khuẩn do các khuẩn kháng penicilin.

Nhiễm khuân ở các vị trí thuốc khác khó tới như viêm cốt tủy cập tính

và mạn tính, cac nhiém khudn do Bacteroides spp.
Chống . chỉ định
Quá mân với lineomycin hoặc với bat ky thanh phan nà của thuốc.

Quá mẫn với các thuốc cùng họ với lincomycin.

Thận trọng

Phải thận trọng khi dùng cho người có bệnh đường tiêu hóa, đặc biệt

người có tiền sử viêm đại tràng. Người bệnh cao tuổi và nữ có thể dé bj
tiêu chảy nặng hoặc viêm đại tràng có màng giả. Cần thận trọng đối với

người bị dị ứng, người bị suy gan hoặc suy thận nặng. Đối với những

người này, phải điêu chỉnh liêu lượng cho phù hợp. Đôi với người bệnh

điều trị lâu đài bằng lincomycin và với trẻ nhỏ cân phải theo dõi định

kỳ chức năng gan và huyết học.
Norlinco Caps có tác dụng chen thầnkinh - cơ, nên can thận trọng khi

dùng với các thuốc khác có tác dụng tương tự (các thuốc chốngia chảy

như loperamid, thuốc phiện làm nặng thêm viêm đại tràng do làm

chậm bài tiết độc tố).

Thời kỳ mang thai

Chưa có thông bao lincomycin gây ra khuyết tật bẩm sinh. Thuốc đi
qua nhau thai và đạt khoảng 25% nềng độ huyết thanh mẹ ở dây rốn.

Các trẻ sinh ra đều chưa thây bị ảnh hưởng gì.

Thời kỳ cho con ba

Lincomycin được tiết qua sữa mẹ tới mức có khả năng gây ảnh hưởng

xâu đến trẻ bú mẹ. Do đó cần tránh cho con bủ khi đang điều trị bằng

Norlinco Caps.

Tác động lên khả năng lái xe và vận hành máy móc

Chưa có báo cáo.
Tác dụng không mong muốn (ADR)

Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất là ở đường tiêu hóa, chủ

yêu làïa chảy. a

Thuong gdp, ADR > 1/100 a. Y ey - -

Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, ia“chậy,.đội ch phát triển quá nhiều -

Clostridium difficile gây nên. . ‘ Nà

Ï gặp, 1/1000 < ADR < 1/800|if
Da: May day, phat ban. ¢
Hiém gdp, ADR < 1/1000
Toan than: Phan ứng phản

   
  

  

  
Tiêu hóa: Viêm đại tràng mah;

đường uống.

Gan: Tăng enzym gan (phục hồi đượổ).
Hướng dẫn xử trí ADR
ia chay nặng có thể liên quan đến viêm đại tràng màng giả do độc tố
giải phóng từ sự phát triển quá mic Clostridium difficile gay ra. Diéu

này có thê xảy ra sau khi điêu trị bằng lincomycin. Người cao tuổi và

thê trạng xâu có nguy cơ cao. Có thê điêu trị phát triên quá mức
Clostridium difficile bing metronidazol '!'ĐĐ"CU C TRƯỞNG

Liêu lượng và cách dùng

Cách dùng: Thuốc đùng đường uống, P.TRUONaPHONG
Uéng xa bita an, it nhat | BIỜ trước khiăn 4: i,

Với ngudi suy than nang, liéu ding thich hogpitygd 000% bgp ung
thường.

ang transaminase.

   

  
        

  
   

Liễu dùng: - „

Người lớn: 500 mg, 3 1an/24 gid (500 mg uông cách nhau 8 già):

rat nặng: mỗi lần 1 g 3 lần/ 24 giờ. >
Trẻ em trên ] tháng tudi: 30 mg/kg thé trong/24 giờ chia làm 3 ;

nếu rat nặng: 60 mg/kg thé trọng/24 giờ, chia 3 - 4 lần.

Thận trọng

Phải giảm liều đối với người suy thận.
Tuong tác thuốc

Aminoglycosid: Lincomycin không ảnh hưởng đến dược song Xếc ‹

gentamicin, nhưng độ an toàn chưa được đánh giá khiphô bợp”tt

thuốc đó. TS

Kaolin: Các thuốc chốngia chày có chứa kaolin làm ruột giả d

lineomycin. Để tránh điều này, cho uống lincomycin 2 giờ sau khí
dung kaolin.

bị ức chế hoặc giảmdo rối loạn vi khuẩn chí ĐìliÌ(hường ở ruột làm

chẹn chu kỳruột- gan.

Thuốc chẹn thần kinh - cơ: Phải thận trọng khi phối hợp với

lincomycin, vi lincomycin có tính chất tương tự.

Thức ăn và natri cyclamat (chất làm ngọt): Làm giảm mạnh sự hấp thu
lincomycin (tới mức 2/3).

Bao quan

Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30C.

Số ĐK: VN-
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Qui cách đóng góit

Hop 10 ix 10 woh Bp studos (oeFAV) zZi[T1 2š đ]
XuanWuEeonontRRIVENN HÁNMAChim À1,(80.0011
Trung Quốc.
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